
TT MSSV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Ngành Danh hiệu Xếp loại TN Nơi sinh Lớp Khóa

1 P111DN103 NGUYỄN THỊ DANH 18/10/1985 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQCD 2011-2013

2 P111DN107 BÙI THỊ DƯỠNG 12/03/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQCD 2011-2013

3 P111DN178 NGUYỄN THỊ MÉC XI 25/09/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQCD 2011-2013

4 P111DN002 NGUYỄN THỊ ẨN 29/10/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

5 P111DN007 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 10/01/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

6 P111DN010 NGUYỄN THỊ HÀ 01/04/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

7 P111DN014 LÊ MỸ HẠNH 18/04/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

8 P111DN012 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 16/06/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

9 P111DN018 PHAN THỊ CẨM HOA 04/09/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

10 P111DN020 TẠ MINH HÙNG 04/01/1977 Nam KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

11 P111DN023 NGUYỄN THỊ NGỌC LANG 20/03/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

12 P111DN026 PHẠM THỊ MỸ LỆ 19/03/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Bình Định P111DNCQTC 2011-2014

13 P111DN027 VÕ THỊ KIM LIÊN 16/08/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

14 P111DN029 THÁI THỊ MỸ LINH 13/10/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

15 P111DN032 TRẦN THỊ MẾN 15/01/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Nam Định P111DNCQTC 2011-2014

16 P111DN034 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 25/08/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

17 P111DN036 LÊ THỊ MỸ NGA 29/06/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

18 P111DN042 CAO THỊ MI NI 12/12/1986 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

19 P111DN043 VÕ THỊ PHIỂN 20/02/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

20 P111DN045 LÊ THỊ PHƯƠNG 29/04/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

21 P111DN052 TRƯƠNG VĂN QUYỀN 10/10/1985 Nam KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Bình Định P111DNCQTC 2011-2014

22 P111DN054 LÊ THỊ SỬ 15/09/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

23 P111DN057 ĐẶNG THỊ DIỆU TÂM 05/12/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

24 P111DN065 VÕ THỊ PHƯƠNG THẢO 26/04/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

25 P111DN068 CAO THỊ THI 04/05/1986 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

26 P111DN070 TRẦN THỊ MỸ THƠM 10/08/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

27 P111DN075 NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG 10/11/1984 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

28 P111DN081 LÊ ĐẶNG THẾ TRÂM 21/08/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

29 P111DN085 VĂN THỊ TRẦM 02/05/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

30 P111DN094 LÊ THỊ TUYẾT 10/10/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014
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31 P111DN099 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 12/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên P111DNCQTC 2011-2014

32 P111DN300 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 14/07/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

33 P111DN303 HUỲNH THỊ TUYẾT DIỄM 20/05/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

34 P111DN306 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 16/01/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

35 P111DN311 LÊ THỊ HIẾU 15/02/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

36 P111DN308 LÊ THỊ THU HIỀN 18/05/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

37 P111DN313 BÙI THỊ HOA 03/10/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

38 P111DN315 PHẠM THỊ HOA 06/02/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Thanh Hoá PY11DNCQ3 2011-2014

39 P111DN317 HỒ THỊ MỸ HUỆ 25/10/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

40 P111DN318 PHẠM THỊ HUỆ 01/12/1986 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

41 P111DN320 TRẦN THỊ HUYỀN 07/10/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

42 P111DN322 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG 10/03/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

43 P111DN325 VŨ VĂN LUẬN 20/02/1979 Nam KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Nam Định PY11DNCQ3 2011-2014

44 P111DN326 HUỲNH THỊ NGỌC 27/08/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

45 P111DN330 LÊ THỊ DUY NHẤT 04/08/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

46 P111DN331 TRẦN THỊ BÍCH NHI 27/03/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

47 P111DN337 VÕ THỊ PHI 30/01/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

48 P111DN340 TRƯƠNG MỸ PHƯỢNG 19/10/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

49 P111DN338 LÊ ĐÀO KIỀU PHƯƠNG 29/10/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

50 P111DN343 PHAN THỊ THANH 07/02/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Bình Định PY11DNCQ3 2011-2014

51 P111DN344 ĐỖ THỊ THANH THẢO 25/07/1985 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

52 P111DN352 CAO THỊ THUẦN 10/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

53 P111DN354 ĐẶNG THỊ THÚY 13/09/1985 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Nam Định PY11DNCQ3 2011-2014

54 P111DN353 TRỊNH THỊ BÍCH THỦY 16/02/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

55 P111DN360 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 01/06/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

56 P111DN369 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 06/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

57 P111DN367 NGUYỄN NGỌC THANH TUYỀN 10/09/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

58 P111DN368 NGUYỄN THỊ TUYỀN 06/02/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

59 P111DN375 LÊ THỊ VIỆT 01/01/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ3 2011-2014

60 P111DN562 PHAN THỊ KIM CHUNG 01/05/1983 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ4 2011-2013

61 P111DN604 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 03/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ4 2011-2013

62 P111DN597 NGÔ THỊ THÙY NƯƠNG 20/12/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ4 2011-2013

63 P111DN628 ĐINH THỊ BÍCH THẢO 04/04/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ4 2011-2013

64 P111DN630 PHẠM VĂN THẠCH 01/08/1988 Nam KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNCQ4 2011-2013



65 P111DN624 LÊ HOÀN THI THƠ 21/08/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNCQ4 2011-2013

66 P111DN484 HUỲNH MỸ DUNG 15/04/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  ĐăkLăk PY11DNTC1 2011-2014

67 P111DN485 LÊ THỊ MỸ DUNG 06/05/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

68 P111DN482 PHẠM THỊ DƯỠNG 27/07/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

69 P111DN488 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 19/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

70 P111DN504 ĐẶNG THỊ HUYỀN 05/06/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Thanh Hóa PY11DNTC1 2011-2014

71 P111DN490 PHAN THỊ THÚY HƯƠNG 01/10/1983 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

72 P111DN495 PHAN THỊ THU HƯỜNG 24/02/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Bình Định PY11DNTC1 2011-2014

73 P111DN496 NGUYỄN THỊ HƯỞNG 08/03/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

74 P111DN512 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 20/08/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

75 P111DN513 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 17/06/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

76 P111DN519 ĐỖ THỊ HÀ MY 26/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

77 P111DN522 TRƯƠNG THỊ TỐ NGÂN 25/07/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

78 P111DN533 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 20/08/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá ĐăkLăk PY11DNTC1 2011-2014

79 P111DN532 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG 15/09/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

80 P111DN538 CHÂU THỊ THU SÊ 20/05/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

81 P111DN539 HUỲNH THỊ MINH TÂM 23/10/1981 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

82 P111DN543 NGÔ THỊ NHƯ THẢO 18/09/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

83 P111DN545 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY 02/01/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

84 P111DN551 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYỀN 17/03/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

85 P111DN555 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 27/10/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY11DNTC1 2011-2014

86 12DN0940  NGUYỄN THỊ BA 10/08/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

87 12DN0942  HUỲNH HỒ CHINH 02/09/1985 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

88 12DN0941  TRẦN THỊ KIM CHI 25/10/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

89 12DN0943  BÙI PHƯƠNG HIỀN DIỆU 10/04/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

90 12DN0948  TRẦN THỊ THOẠI HẰNG 12/10/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

91 12DN0947  BÙI THỊ NGỌC HÂN 14/02/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

92 12DN0951  VÕ THỊ MINH HIỀN 15/01/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

93 12DN0953  NGUYỄN THỊ HUỆ 21/02/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

94 12DN0956  NGÔ THỊ HƯƠNG 20/10/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Khá Quảng Trị PY12TDN-B 2012-2014

95 12DN0963  TRẦN THỊ LÃM 20/08/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

96 12DN0968  PHẠM THỊ TUYẾT LOAN 24/10/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

97 12DN0974  NGUYỄN THỊ DIỄM MY 27/07/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

98 12DN0975  TRẦN THỊ ÁI MỸ 29/11/1979 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014



99 12DN0985  ĐINH THỊ TIỂU TUYẾT NHI 25/09/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

100 12DN0993  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 03/06/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

101 12DN0990  LÊ THỊ KIM PHƯƠNG 07/03/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

102 12DN0996  PHAN THỊ QUÀ 20/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

103 12DN1000  VÕ THỊ MINH TÂN 28/10/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

104 12DN1004  VÕ THỊ HỒNG THẮM 12/10/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Bình Định PY12TDN-B 2012-2014

105 12DN1003  ĐẶNG THỊ THẨM 27/01/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

106 12DN1006  PHẠM THỊ HỒNG THÚY 06/02/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

107 12DN1009  MÃ LÊ QUỲNH TIÊN 29/08/1989 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

108 12DN1011  HUỲNH THỊ DIỄM TRANG 13/04/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

109 12DN1010  NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 10/01/1987 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Bình Định PY12TDN-B 2012-2014

110 12DN1012  TRƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM 12/10/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

111 12DN1013  LƯƠNG THỊ THỤC TRÂN 20/04/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

112 12DN1014  HUỲNH THỊ TRÍ 10/09/1991 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

113 12DN1015  NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 14/11/1988 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

114 12DN1016  NGUYỄN NGỌC TÙNG 18/10/1986 Nam KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

115 12DN1018  LÊ THỊ QUỲNH VI 10/04/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình khá Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014

116 12DN1019  VÕ THỊ THẾ VINH 01/10/1990 Nữ KẾ TOÁN Cử nhân Trung bình  Phú Yên PY12TDN-B 2012-2014


